
Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân 

sách 

tỉnh, 

huyện

Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân sách 

tỉnh, 

huyện

Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân 

sách 

tỉnh, 

huyện

Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân 

sách 

tỉnh, 

huyện

Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân 

sách 

tỉnh, 

huyện

Vốn 

Chương 

trình 

MTQG

Vốn sự 

nghiệp 

ngân sách 

tỉnh, 

huyện

          -             -        4.657      14.000      5.291    13.150      5.142    14.150      2.112    16.342       74.844   17.202       57.642 

A
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP
11.000 9.800 11.700 15.000       47.500          -         47.500 

I
Dồn điền đổi thửa, cải tạo, xây dựng 10 cánh

đồng lớn để sản xuất
35/ha 500 ha 100 ha 3.500 100 ha 3.500 120 ha 4.200 180 ha 6.300       17.500          -         17.500 

II

Phát triển các mô hình VAC trên đất dốc,

cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm

nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân

300/mô hình 

hoặc dự án

100 mô 

hình/dự 

án

25 mô 

hình
7.500

21 mô 

hình
6.300

25 mô 

hình
7.500

29 mô 

hình
8.700       30.000          -         30.000 

B
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC
764 1.596 1.436 540         4.336          -           4.336 

I Đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực ngành y tế 300 650 525,6 100,4         1.576          -           1.576 

1 Bác sĩ chuyên khoa II
275,2/người

/khóa học
1 người

1 

người
100

1 

người
100

1 

người
75,2            275          -              275 

2 Bác sĩ chuyên khoa I
275,2/người

/khóa học
2 người

2 

người
100

2 

người
250

2 

người
200,4            550          -              550 

3 Bác sĩ đa khoa
375,2/người

/khóa học
2 người

2 

người
100

2 

người
300

2 

người
250

2 

người
100,4            750          -              750 

II

Nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có

trình độ Đại học trở lên và đào tạo trình độ

sau đại học

464 946 910 440         2.760         2.760 

1
Tạo điều kiện thuận lợi hoặc cử đi đào tạo trình

độ đại học 

 100/người

/khóa học 
 9 người 

3 

người
150 

6 

người
300 

6 

người
300 

3 

người
150            900          -              900 

2 Cử đi đào tạo mới 7 người học trình độ thạc sĩ
 80/người

/khóa học 
 7 người 

2 

người
100 

4 

người
160 

5 

người
210 

3 

người
90            560          -              560 

3

Tạo điều kiện thuận lợi hoặc cử đi đào tạo trình

độ trung cấp trở lên và thực hiện tuyển dụng mới

khi nghỉ hưu, tinh giản biên chế, nghỉ việc …

 100/người

/khóa học 

 13 

người 

5 

người
214 

9 

người
486 

8 

người
400 

4 

người
200         1.300          -           1.300 

Kinh phí từng năm (triệu đồng)

Tổng 

kinh phí 

cả giai 

đoạn 2022-

2026

Nguồn kinh phí 

thực hiện
20262024

Số 

lượng

Nguồn kinh phí 

thực hiện

2025

Số 

lượng

Nguồn kinh phí 

thực hiện

Định mức chi
(Triệu đồng)

2022

Nguồn kinh phí 

thực hiện

Số 

lượng

2023

Số 

lượng

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 GIAI ĐOẠN 2022-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Kế hoạch  số 3570 /KH-UBND ngày 25 / 8 /2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

BẢNG TỔNG HỢP

TỔNG CỘNG

Stt Nội dung nhiệm vụ
Số 

lượng

Nguồn kinh phí 

thực hiện

Tổng 

số lượng

Nguồn kinh phí 

thực hiện



Kinh phí từng năm (triệu đồng)

Tổng 

kinh phí 

Nguồn kinh phí 

thực hiện
20262024

Nguồn kinh phí 

thực hiện

2025

Nguồn kinh phí 

thực hiện

2022

Nguồn kinh phí 

thực hiện

2023

Nguồn kinh phí 

thực hiện

Nguồn kinh phí 

thực hiện

C
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -

GIÁO DỤC - Y TẾ
0 0 4.657 2.236 5.291 1.754 5.142 1.015 2.112 802       23.008   17.202         5.806 

I Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 84,5 443,7 146,5 444,9 84,5 368,7 84,5 368,7         2.026        400         1.626 

 -
Hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên,

truyên truyền viên pháp luật
05/Hội nghị

5 hội 

nghị

1 hội 

nghị
5

2 hội 

nghị
10

1 hội 

nghị
5

1 hội 

nghị
5             25          25              -   

 - Hội nghị tập huấn cho hòa giải viên cơ sở 15/Hội nghị
5 hội 

nghị

1 hội 

nghị
15

2 hội 

nghị
30

1 hội 

nghị
15

1 hội 

nghị
15             75          75              -   

 - Hội nghị tuyên truyền trực tiếp 1,3/Hội nghị
180 hội 

nghị

45 

hội 

nghị

58,5

45 

hội 

nghị

58,5

45 

hội 

nghị

58,5

45 

hội 

nghị

58,5            234          -              234 

 - 
Biên soạn tài liệu để phát thanh trên loa truyền

thanh xã và in tờ gấp
0,075/trang

200 

trang

50 

trang
3,75

50 

trang
3,75

50 

trang
3,75

50 

trang
3,75             15          15              -   

 - In tờ gấp 0,0025/tờ 30000 tờ
7.500 

tờ
19

7.500 

tờ
19

7.500 

tờ
19

7.500 

tờ
19             75          75              -   

 - 

Tổ chức 5 hội thi cấp huyện (Hội thi Báo cáo

viên, tuyên truyền viên giỏi; Hội thi về Bảo vệ

rừng)

40/hội thi 5 hội thi
1 hội 

thi
40

2 hội 

thi
80

1 hội 

thi
40

1 hội 

thi
40            200        200              -   

 - 

Đêm truyền thông để truyên truyền theo chuyên

đề pháp luật (tảo hôn, hôn nhân cận huyết

thống; Đất đai)

15/đêm 90 đêm
25 

đêm
375

25 

đêm
375

20 

đêm
300

20 

đêm
300         1.350          -           1.350 

 - Sơ kết, tổng kết 02/Hội nghị 
5 hội 

nghị

1 hội 

nghị
2

2 hội 

nghị
4

1 hội 

nghị
2

1 hội 

nghị
2             10          10              -   

 - Báo cáo định kỳ cấp huyện 1,2/báo cáo
5 báo 

cáo

1 báo 

cáo
1,2

2 báo 

cáo
2,4

1 báo 

cáo
1,2

1 báo 

cáo
1,2               6          -                  6 

 - Sinh hoạt “ngày pháp luật” tại huyện 0,6/Hội nghị 
 60 hội 

nghị

15 hội 

nghị
9

15 hội 

nghị
9

15 hội 

nghị
9

15 hội 

nghị
9             36          -                36 

II
Về cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ

nữ có thai và trẻ em
0 1133 295 207 527         2.162     2.162              -   

III
Xây dựng không gian văn hóa Raglai trên địa

bàn huyện Bác Ái.
3.440 1.792 4.850 1.309 4.850 646 1.500 433       18.820   14.640         4.180 



Chưa có quy định để áp dụng thực hiện

cho mức chi 35 triệu đồng/ha với tổng số

lượng thực hiện 500ha. Đề nghị đưa vào

Nghị quyết phê duyệt nội dung, mức chi

để thực hiện.

Chưa có quy định để áp dụng thực hiện

cho mức chi 300 triệu đồng/mô hình hoặc

dự án với tổng số lượng 100 mô hình

hoặc dự án. Đề nghị đưa vào Nghị quyết

phê duyệt nội dung, mức chi để thực hiện.

Ghi chú

Phụ lục 1

#################################

- Áp dụng theo quy định tại: QĐ

67/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của

UBND tỉnh; 

- Trong trường hợp các quy định vận

dụng, áp dụng được sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế thì các chính sách trong Đề

án được áp dụng theo quy định hiện hành

để thực hiện 



Chi tiết theo Phụ lục 2

Chi tiết theo Phụ lục 3
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